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BẢNG THỐNG KÊ
Số lượng, diện tích phòng học, phòng thực hành, thư viện, kí túc xá, hội trường
Phục vụ đào tạo

I. Bảng thống kê diện tích

	TT
	Tên phòng học, thực hành, 
thư viện, kí túc xá
	
Số lượng
	
Diện tích 
(m2)
	
Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết
	31
	75 m2
	

	2
	Phòng giảng viên
	8
	25 m2
	

	3
	Phòng thực hành bộ môn Điều dưỡng - Phục hồi chức năng - Chăm sóc sắc đẹp
	
	
	

	
	Phòng thực hành số 02
	1
	30 m2
	

	
	Phòng thực hành số 03
	1
	40 m2
	

	
	Phòng thực hành số 04
	1
	30 m2
	

	
	Phòng thực hành số 05
	1
	30 m2
	

	
	Phòng thực hành số 06
	1
	40 m2
	

	
	Phòng học Make-up
	1
	40 m2
	

	
	Phòng học làm da 
	1
	50 m2
	

	
	Phòng học nail
	1
	50 m2
	

	
	Phòng học phun xăm thẩm mỹ
	1
	60 m2
	

	
	Phòng lưu dụng cụ thực hành
	1
	60 m2
	

	
	Trung tâm huấn luyện kỹ năng
 tiền lâm sàng ( 1 nhà HB, 1 Nhà 2C)
	2
	70 m2
	

	
	Phòng thực hành số 101 nhà 2C 
	1
	65 m2
	

	
	Phòng thực hành số 102 nhà 2C 
	1
	65 m2
	

	
	Phòng thực hành số 103 nhà 2C 
	1
	65 m2
	

	4
	Phòng thực hành, kho dụng cụ bộ môn Dược - Y học cổ truyền
	
	
	

	
	Kho hóa chất
	1
	25 m2
	

	
	Phòng thực hành hóa vô cơ, hữu cơ
	1
	65 m2
	

	
	Phòng thực hành hoá phân tích và kiểm nghiệm
	1
	65 m2
	

	
	Phòng thực hành Hóa dược 
	1
	65 m2
	

	
	Phòng thực hành Thực vật - Dược liệu
	1
	65 m2
	

	
	Phòng kỹ năng bán hàng 
	1
	65 m2
	

	
	Phòng thực hành Dược lý 
	1
	65 m2
	

	
	Phòng thực hành bào chế thuốc 
	1
	65 m2
	

	5
	Phòng thực hành bộ môn phụ sản
	
	
	

	
	Phòng thực hành số 1
	1
	30 m2
	

	
	Phòng thực hành số 2
	1
	50 m2
	

	
	Phòng thực hành số 3
	1
	50 m2
	

	6
	Phòng học bộ môn giải phẫu
	
	
	

	
	Phòng học số 01
	1
	60 m2
	

	
	Phòng học số 02
	1
	60 m2
	

	7
	Phòng thực hành tin học
	
	
	

	
	Phòng thực hành số 1
	1
	70 m2
	

	
	Phòng thực hành số 2
	1
	70 m2
	

	
	Phòng thi trắc nghiệm
	1
	80 m2
	

	8
	Nhà đa năng
	1
	380 m2
	

	9
	Thư viện
	
	
	

	
	Kho sách
	1
	100 m2
	

	
	Phòng đọc số 01
	1
	90 m2
	

	
	Phòng đọc số 02
	1
	90 m2
	

	
	Phòng đọc số 03
	1
	90 m2
	

	10
	Hội trường
	1
	200 m2
	

	11
	Hội trường lớn 
	1
	1.149 m2
	

	12
	Kí túc xá
	136
	35 m2
	

	13
	Phòng thực hành xét nghiệm
	
	
	

	
	Phòng thực hành huyết học
	2
	70 m2
	

	
	Phòng thực hành hóa sinh
	2
	70 m2
	

	
	Phòng thực hành vi sinh, ký sinh
	2
	70 m2
	

	
	Phòng thực hành siêu âm nhà 2 D
	1
	70 m2
	

	
	Phòng thực hành Xquang nhà 2 D
	1
	70 m2
	

	14
	Các phòng thực hành khác
	
	
	

	
	Phòng X-quang
	1
	40 m2
	

	
	Phòng siêu âm
	1
	40 m2
	

	
	Phòng bó bột, tiểu phẫu
	1
	30 m2
	

	
	Phòng điện tim
	1
	30 m2
	

	
	Phòng da liễu
	1
	30 m2
	

	
	Phòng tai, mũi, họng
	1
	30 m2
	

	
	Phòng mắt
	1
	30 m2
	

	
	Phòng nhi
	1
	30 m2
	

	
	Phòng răng hàm mặt
	1
	30 m2
	

	
	Phòng nội
	1
	30 m2
	

	
	Phòng ngoại chấn thương
	1
	30 m2
	

	
	Phòng Y học cổ truyền 
	1
	30 m2
	

	
	Phòng sản 
	1
	30 m2
	

	
	Phòng tâm thần kinh 
	1
	30 m2
	






